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	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	SỞ XÂY DỰNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	


THUYẾT MINH
Tính toán khung giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


(Kèm theo Tờ trình số…. ./TTr-SXD ngày…. ./   /2024 của Sở Xây dựng)

I. Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023;
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13  ngày 19/6/2013;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27/11/2023;
Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 8/9/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2023;
Căn cứ Văn bản số 5260/NHNN-CSTT ngày 25/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc lãi suất cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQQ-CP.
II. Phương pháp xác định giá: 
1. Trên cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện đầu tư và dự kiến đầu tư sắp tới (theo Bảng 1) để lựa chọn các dạng nhà ở xã hội phổ biến làm cơ sở tính toán giá cho thuê. Theo danh mục các dự án tại Bảng 1 cho thấy các dạng nhà phổ biến gồm có: Nhà liền kề 2 tầng, 3 tầng; nhà lưu trú công nhân 3 tầng, 5 tầng; chung cư 5 tầng, 9-15 tầng. Do đó, lựa chọn các dạng nhà và tính toán các loại khung giá là: Nhà chung cư, ký túc xá, nhà lưu trú công nhân, nhà liền kề, nhà ở riêng lẻ.  
Bảng 1. Danh mục các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

	TT
	Tên dự án
	Quy mô xây dựng

	
	
	Số tầng
	Số lượng

	1
	Nhà ở xã hội Lộc Ninh
	Nhà liền kề 3 tầng
	290 căn

	
	
	Chung cư 12 tầng (01 khối)
	401 căn

	2
	Nhà ở xã hội Lộc Ninh 1
	Chung cư 7 tầng (2 khối)
	140 căn

	
	
	Chung cư 4 tầng (2 khối)
	80 căn

	3
	Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1
	Chung cư 9 tầng (2 khối)
	280 căn

	4
	Nhà ở xã hội Bảo Ninh 2
	Chung cư 9 tầng (3 khối)
	568 căn

	5
	Nhà ở xã hội tại Khu Kinh tế Hòn La
	Nhà liền kề 2 tầng
	60 căn

	
	
	Nhà lưu trú công nhân dạng ký túc xá 3 tầng
	90 căn

	
	
	Nhà lưu trú công nhân dạng ký túc xá 5 tầng
	120 căn

	6
	Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới đường Hữu Nghị
	Chung cư 15 tầng (01 khối)
	354 căn


2. Xác định khung giá thuê nhà ở xã hội được áp dụng theo phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công quy định tại khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024. Giá thuê nhà ở xã hội bao gồm kinh phí bảo trì và lợi nhuận định mức theo quy định và không bao gồm các ưu đãi của Nhà nước. Giá cho thuê nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 ban hành theo Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

III. Kết quả xác định khung giá cho thuê nhà ở xã hội

Giá cho thuê nhà ở xã hội được xác định theo công thức sau:
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Trong đó:


- GiT (đồng/m2/tháng): là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội đã hoàn thiện việc xây dựng tại vị trí thứ i trong 01 tháng.

- Vđ (đồng/năm): Là tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở nhà ở xã hội của dự án phân bổ cho phần diện tích sử dụng nhà ở nhà ở xã hội để cho thuê được phân bổ hàng năm theo nguyên tắc bảo toàn vốn.
- 12: là số tháng thuê nhà ở trong 1 năm.

- L (đồng/năm): là lợi nhuận định mức được tính theo năm và được xác định theo quy định tại điểm C khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, tối đa 10%. 
+ Dự kiến tối thiểu L= 2% (theo chỉ số giá Quý IV2023/ Quý IV2022 = 1,0146)

+ Dự kiến tối đa L= 10%.

- Bt (đồng/năm): là chi phí bảo trì công trình tính bình quân năm được phân bổ đối với phần diện tích nhà ở xã hội cho thuê (theo Phụ lục I kèm theo Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 8/9/2021, đối với công trình dân dụng thì Bt = (0,08%÷0,1%)/năm.
+ Dự kiến tối thiểu Bt = 0,08%/năm.

+ Dự kiến tối đa Bt = 0,1%/năm.

- SiT (m2): là diện tích sử dụng căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội để cho thuê tại vị trí thứ i. Tính 1 m2 sàn.
- Ki: là hệ số điều chỉnh giá cho thuê đối với phần diện tích tại vị trí thứ i nhưng phải đảm bảo nguyên tắc lợi nhuận thu được không vượt lợi nhuận định mức tính cho dự án. Ki = 1.
- Thuế GTGT = 5 % theo khoản 3 Điều 1 Luật thuế số 31/2013/QH13  ngày 19/6/2013. “2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây:

q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.”

- Vđ (đồng/năm): là tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở nhà ở xã hội của dự án phân bổ cho phần diện tích sử dụng nhà ở nhà ở xã hội để cho thuê được phân bổ hàng năm theo nguyên tắc bảo toàn vốn, xác định theo công thức sau:
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- r (%/năm): là lãi suất bảo toàn vốn đầu tư (tính theo năm) do người quyết định đầu tư quyết định. 

+ Dự kiến tối thiểu r = 2%. (theo chỉ số giá Quý IV2023/ Quý IV2022 = 1,0146)
+ Dự kiến tối đa r = 7% (Bằng lãi suất vay vốn ngân hàng).

- n: là số năm thu hồi vốn đầu tư của dự án do người quyết định nhưng tối thiểu là 20 năm.
 + Dự kiến tối thiểu n = 20.
+ Dự kiến tối đa n = 45 (Được giao đất 50 năm, dự kiến kinh doanh 45 năm).
- Tđ (đồng): là tổng vốn đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ và lãi vay (nếu có); các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp, bao gồm chi phí tổ chức bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã hội để thuê và được xác định căn cứ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa phê duyệt quyết toán thì xác định căn cứ theo chi phí đầu tư xây dựng công trình được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chi phí đầu tư xây dựng theo kết quả đấu thầu thực tế (nếu có).


Do các dự án nhà ở xã hội trên địa chưa có giá trị quyết toán vốn đầu tư; chưa có chi phí đầu tư xây dựng công trình được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chi phí đầu tư xây dựng theo kết quả đấu thầu thực tế. Vì vậy cơ quan soạn thảo tính chi phí đầu tư xây dựng theo Suất đầu tư, chỉ số giá được công bố …


- Hạ tầng kỹ thuật: Tham khảo suất đầu tư HTKT trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn đã thực hiện, trong đó, chi phí HTKT chiếm tỷ lệ khoảng 5%/tổng chi phí xây dựng công trình; 
         
+ Dự kiến tối thiểu 1,5% suất đầu tư phần nhà.


+ Dự kiến tối đa 5,0% suất đầu tư phần nhà.


 - Chi phí khác ngoài suất đầu tư (chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá,,,) Theo mục II.2.5 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

+ Dự kiến tối thiểu 0,0% suất đầu tư.


+ Dự kiến tối đa 10,0% suất đầu tư.

- Chi phí lãi vay dự kiến 7%/năm và vay trong từ 1 đến 3 năm để xây dựng công trình; tổng số vốn vay bằng 70% tổng mức đầu tư theo Văn bản số 5260/NHNN-CSTT ngày 25/6/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc lãi suất cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQQ-CP.


+ Dự kiến tối thiểu 0,0% chi phí xây dựng.


+ Dự kiến tối đa 7,0% chi phí xây dựng.


- Hệ số vùng: Theo Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2023 (hệ số vùng 3 là 1,024).

- Hệ số quy đổi về thời điểm tính toán: Chỉ số giá Quý IV2023/Quý IV2022
- Tổng chi phí khác tính cho 1m² sàn xây dựng dự kiến: Bao gồm chi phí tổ chức bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã hội để thuê và được xác định phù hợp với thời điểm tính toán (điểm c Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính)

+ Dự kiến tối thiểu 1,0% tổng chi phí xây dựng xây dựng.


+ Dự kiến tối đa 2,0% tổng chi phí xây dựng.

Bảng 2. Tổng hợp kết quả tính toán khung giá cho thuê nhà ở xã hội

	STT
	Loại nhà
	Tổng đầu tư cho 1 m² sàn
	Lợi nhuận cho thuê
	Chi phí bảo trì bình quân
	VAT
	SiT
	Ki 
	Tổng vốn đầu tư phân bổ diện tích cho thuê theo nguyên tắc bảo toàn vốn (vđ)
	Giá cho thuê tối đa cho 1m² sử dụng căn hộ (căn nhà)/1 tháng

	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	 
	 
	 
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa

	
	
	 
	 
	2%
	10%
	0,08%
	0,10%
	5%
	1m2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	(3)=(1)*2%
	(4)=(2)*10%
	(5)=(1)*0,08%
	(6)=(2)*0,1%
	 
	 
	 
	(10) =Vđ
	(11) =Vđ
	 (12)= ((3) +(5)+(10))*(9)*(1+(7))/(12*(8)
	 (13)= ((4)+(6)+(11))*(9)*(1+(7))/(12*(8)

	 
	Nhà ở xã hội dạng chung cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 5
	5.432.876
	6.651.570
	108.658
	665.157
	4.346
	6.652
	0,05
	1
	1
	184.227
	627.861
	26.000
	113.700

	2
	5 < số tầng ≤ 10
	7.120.544
	8.717.813
	142.411
	871.781
	5.696
	8.718
	0,05
	1
	1
	241.455
	822.900
	34.100
	149.000

	3
	10 < số tầng ≤ 15
	7.564.005
	9.442.503
	151.280
	944.250
	6.051
	9.443
	0,05
	1
	1
	256.492
	891.305
	36.200
	161.400

	 
	Nhà ở xã hội dạng ký túc xá, nhà lưu trú công nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 5
	5.288.477
	6.298.422
	0
	0
	4.231
	6.298
	0,05
	1
	1
	179.330
	594.526
	16.100
	52.600

	2
	5 < số tầng ≤ 7
	5.446.074
	6.473.495
	0
	0
	4.357
	6.473
	0,05
	1
	1
	184.674
	611.052
	16.500
	54.000

	3
	Số tầng > 7
	5.608.245
	6.666.260
	0
	0
	4.487
	6.666
	0,05
	1
	1
	190.173
	629.248
	17.000
	55.600

	 
	Nhà ở xã hội dạng liền kề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 3
	4.938.098
	5.927.148
	98.762
	592.715
	3.950
	5.927
	0,05
	1
	1
	167.449
	559.481
	23.600
	101.300

	2
	Số tầng > 3
	5.083.336
	6.101.476
	101.667
	610.148
	4.067
	6.101
	0,05
	1
	1
	172.374
	575.936
	24.300
	104.300

	 
	Nhà ở xã hội riêng lẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà ở riêng lẻ 1 tầng
	3.220.149
	3.865.112
	64.403
	386.511
	2.576
	3.865
	0,05
	1
	1
	109.194
	364.839
	15.400
	66.100

	2
	Nhà ở riêng lẻ ≥ 2 tầng
	4.938.098
	5.927.148
	98.762
	592.715
	3.950
	5.927
	0,05
	1
	1
	167.449
	559.481
	23.600
	101.300


Bảng 3. Tổng vốn đầu tư phân bổ theo nguyên tắc bảo toàn vốn (Vđ)
	STT
	Loại nhà
	Tổng đầu tư cho 1 m² sàn (Tđ)(đồng)
	Lãi suất bảo toàn vốn đầu tư 
	Số năm thu hồi vốn 
	Tổng vốn đầu tư phân bổ diện tích cho thuê theo nguyên tắc bảo toàn vốn (vđ) 1m² sử dụng căn hộ (căn nhà)

	 
	 
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	 
	 
	2=SĐT
	2%
	7%
	20
	45
	8=((2)x(4)x(1+(4))^(7)/(1+(4))^(7)-1
	9=((3)x(5)x(1+(5))^(6)/(1+(5))^(6)-1

	 
	Nhà ở xã hội dạng chung cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 5
	5.432.876
	6.651.570
	0,02
	0,07
	20
	45
	184.227
	627.861

	2
	5 < số tầng ≤ 10
	7.120.544
	8.717.813
	0,02
	0,07
	20
	45
	241.455
	822.900

	3
	10 < số tầng ≤ 15
	7.564.005
	9.442.503
	0,02
	0,07
	20
	45
	256.492
	891.305

	 
	Nhà ở xã hội dạng ký túc xá, nhà lưu trú công nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 5
	5.288.477
	6.298.422
	0,02
	0,07
	20
	45
	179.330
	594.526

	2
	5 < số tầng ≤ 7
	5.446.074
	6.473.495
	0,02
	0,07
	20
	45
	184.674
	611.052

	3
	Số tầng > 7
	5.608.245
	6.666.260
	0,02
	0,07
	20
	45
	190.173
	629.248

	 
	Nhà ở xã hội dạng liền kề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 3
	4.938.098
	5.927.148
	0,02
	0,07
	20
	45
	167.449
	559.481

	2
	Số tầng > 3
	5.083.336
	6.101.476
	0,02
	0,07
	20
	45
	172.374
	575.936

	 
	Nhà ở xã hội riêng lẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà ở riêng lẻ 1 tầng
	3.220.149
	3.865.112
	0,02
	0,07
	20
	45
	109.194
	364.839

	2
	Nhà ở riêng lẻ ≥ 2 tầng
	4.938.098
	5.927.148
	0,02
	0,07
	20
	45
	167.449
	559.481


Bảng 4. Bảng suất vốn đầu tư tính toán cho 1m2 sàn
	 
	Loại nhà
	Suất đầu tư
	Hạ tầng kỹ thuật
	Chi phí khác ngoài suất đầu tư 
	Lãi vay
	Cộng chi phí xây dựng
	Hệ số vùng (Vùng 3)
	Hệ số quy đổi về thời điểm tính toán
	Tổng chi phí khác tính cho 1m² sàn xd (2%) (đồng)
	Tổng đầu tư cho 1 m² sàn

	
	
	đồng/m² sàn ( trừ VAT 10%) 
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	Tối thiểu
	Tối đa

	
	
	 
	1,5% công trình nhà
	5% c.trình nhà
	0% 
	10% công trình nhà
	0%
	7%
	 
	 
	
	
	1%
	2%
	 
	 

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	
	
	1
	2 = (1)*1,5%
	3 = (1)*5%
	4 = (1)x0%
	5=(1)  *10%
	6=  LSNH
	7= LSNH
	8 = (1+2+4+6)
	9 = (1+3         +5+7)
	10
	11
	12 = (8)x(10)  x(11) *1%
	13 = (8)x(10) x(11) *2%
	14= (8)x(10) x(11)+ (12)
	15= (9)x(10)   x(11)+ (13)

	 
	Nhà ở XH dạng chung cư 
	 
	1,5%
	5%
	0%
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1%
	2%
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 5
	5.100.909
	76.514
	255.045
	0
	510.091
	0
	410.623
	5.177.423
	6.276.669
	1,024
	  1,0146 
	53.791
	130.423
	5.432.876
	6.651.570

	2
	5 < số tầng ≤ 10
	6.685.455
	100.282
	334.273
	0
	668.545
	0
	538.179
	6.785.736
	8.226.452
	1,024
	  1,0146 
	70.500
	170.938
	7.120.544
	8.717.813

	3
	10 < số tầng ≤ 15
	7.101.818
	106.527
	355.091
	0
	710.182
	0
	743.205
	7.208.345
	8.910.296
	1,024
	  1,0146 
	74.891
	185.147
	7.564.005
	9.442.503

	 
	Nhà ở XH dạng ký túc xá, nhà lưu trú CN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 5
	5.039.814
	0
	0
	0
	503.981
	0
	399.630
	5.039.814
	5.943.425
	1,024
	  1,0146 
	52.361
	123.498
	5.288.477
	6.298.422

	2
	5 < số tầng ≤ 7
	5.190.000
	0
	0
	0
	519.000
	0
	399.630
	5.190.000
	6.108.630
	1,024
	  1,0146 
	53.922
	126.931
	5.446.074
	6.473.495

	3
	Số tầng > 7
	5.344.545
	0
	0
	0
	534.455
	0
	411.530
	5.344.545
	6.290.530
	1,024
	  1,0146 
	55.527
	130.711
	5.608.245
	6.666.260

	 
	Nhà ở xã hội dạng liền kề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 3
	4.636.364
	69.545
	231.818
	0
	463.636
	0
	261.259
	4.705.909
	5.593.077
	1,024
	  1,0146 
	48.892
	116.219
	4.938.098
	5.927.148

	2
	Số tầng > 3
	4.772.727
	71.591
	238.636
	0
	477.273
	0
	268.943
	4.844.318
	5.757.580
	1,024
	  1,0146 
	50.330
	119.637
	5.083.336
	6.101.476

	 
	Nhà ở xã hội riêng lẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà ở riêng lẻ 1 tầng
	3.023.387
	45.351
	151.169
	0
	302.339
	0
	170.368
	3.068.738
	3.647.263
	1,024
	  1,0146 
	31.883
	75.787
	3.220.149
	3.865.112

	2
	Nhà ở riêng lẻ ≥ 2 tầng
	4.636.364
	69.545
	231.818
	0
	463.636
	0
	261.259
	4.705.909
	5.593.077
	1,024
	  1,0146 
	48.892
	116.219
	4.938.098
	5.927.148


Bảng 5. Bảng tính lãi vay 
	 
	Loại nhà
	Suất đầu tư
	Hạ tầng kỹ thuật
	Chi phí khác ngoài suất đầu tư  (dự phòng trượt giá)
	Lãi vay
Theo văn bản số 5260/NHNN-CSTT ngày 25/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  về việc lãi suất cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP
	 

	 
	
	đồng/m² sàn ( trừ VAT 10%) 
	5% công trình nhà
	5%
	8%năm
	 

	 
	
	 
	 
	 
	Cộng
	3 năm
	2 năm
	1 năm
	 

	 
	
	1
	2 = (1)*5%
	3 = 1x10%
	
	4 = (1+2+3)*70%*7%*1
	4 = (1+2+3)*(40-70)%*7%*1
	4 = (1+2+3)*(20-70)%*7%*1
	 

	 
	 
	 
	5%
	10%
	 
	7%
	7%
	7%
	 

	 
	Nhà ở xã hội dạng chung cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 5
	5.100.909
	255.045
	510.091
	410.623
	 
	287.436
	123.187
	Năm đầu vay 30%, năm thứ 2 vay 40%

	2
	5 < số tầng ≤ 10
	6.685.455
	334.273
	668.545
	538.179
	 
	376.725
	161.454
	Năm đầu vay 30%, năm thứ 2 vay 40%

	3
	10 < số tầng ≤ 15
	7.101.818
	355.091
	710.182
	743.205
	400.187
	228.679
	114.339
	Năm đầu vay 20%, năm thứ 2 vay 20%, năm 3 vay 30%

	 
	Nhà ở XH dạng ký túc xá, nhà lưu trú CN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 5
	5.039.814
	0
	503.981
	388.066
	 
	271.646
	116.420
	Năm đầu vay 30%, năm thứ 2 vay 40%

	2
	5 < số tầng ≤ 7
	5.190.000
	0
	519.000
	399.630
	 
	279.741
	119.889
	Năm đầu vay 30%, năm thứ 2 vay 40%

	3
	Số tầng > 7
	5.344.545
	0
	534.455
	411.530
	 
	288.071
	123.459
	Năm đầu vay 30%, năm thứ 2 vay 40%

	 
	Nhà ở xã hội dạng liền kề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số tầng ≤ 3
	4.636.364
	231.818
	463.636
	261.259
	 
	 
	261.259
	Vay 70% trong năm

	2
	Số tầng > 3
	4.772.727
	238.636
	477.273
	268.943
	 
	 
	268.943
	Vay 70% trong năm

	 
	Nhà ở xã hội riêng lẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà ở riêng lẻ 1 tầng
	3.023.387
	151.169
	302.339
	170.368
	 
	 
	170.368
	Vay 70% trong năm

	2
	Nhà ở riêng lẻ ≥ 2 tầng
	4.636.364
	231.818
	463.636
	261.259
	 
	 
	261.259
	Vay 70% trong năm


